
HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng

Tổng kim ngạch
-

125 898.1
-

138 265.8 773 832.1
-

109.82
-

105.30
-

Phân theo loại hình kinh tế
-

Kinh tế Nhà nước
-

 492.7  524.0 3 752.0 106.36 49.01

Kinh tế tư nhân
-

73 633.9 80 025.7 429 692.2 108.68 118.96

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
-

51 771.6 57 716.2 340 387.9 111.48 98.10

Phân theo mặt hàng chủ yếu

Hàng thuỷ sản 1 575.1 10 707.3 1 184.7 75.21 74.61

Gạo  220.0  106.0  348.7  169.6  300.0  144.0 135.80 57.93

Sản phẩm mây, tre, cói và thảm  124.8 1 361.6  134.0 107.37 212.56

Sản phẩm gỗ  250.0 1 400.0  280.0 112.00 80.00

Giấy và các sản phẩm từ giấy  140.3 4 033.4  250.6 178.63 40.75

Xơ, sợi dệt các loại 14 973.8 80 992.7 15 710.7 104.92 196.60

Hàng dệt, may 90 523.1 405 758.7 101 386.4 112.00 107.59

Sản phẩm gốm, sứ 1 252.9 9 351.4 1 179.3 94.13 187.38

Sản phẩm từ sắt thép 1 470.0 13 513.4 1 750.0 119.05
125.58

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và 

linh kiện 639.0 4,124.1  633.0 99.06 108.09

Hàng hóa khác 13 613.3 96 685.9 14 355.2 105.45 90.73

Ước thực hiện  

7T/2018 so với 

7T/2017(%)

Ước thực hiện  7/2018

                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính : Tấn, Nghìn USD

Ước thực hiện 

T7/2018 so với 

T7/2017(%)

Ước thực hiện  7T/2018

Ước thực hiện 

T7/2018 so với 

T6/2018 (%)

Thực hiện T7/2018



HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng

Tổng kim ngạch -  141 062.1  140 604.6  831 916.3 99.68 162.50

Phân theo loại hình kinh tế

Kinh tế Nhà nước -   62.4   105.0  1 832.0 168.16 15.14

Kinh tế tư nhân -  77 836.7  76 138.7  469 274.6 97.82 184.34

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài -  63 162.9  64 360.9  360 809.8 101.90 144.54

Phân theo mặt hàng chủ yếu

Thức ăn gia súc và nguyên phụ 

liệu chế biến 
-

  288.4  1 145.7  1 879.1 108.31 99.73

Xăng dầu các loại  87 597.8  48 650.7  336 630.6  46 368.0  82 800.0  240 128.4 95.31 237.80

Hóa chất  2 933.4  5 001.0  9 916.8 170.48 1193.30

Chất dẻo nguyên liệu  1 592.0   827.3  9 313.3   832.0  1 600.0  9 160.2 100.57 91.15

Giấy các loại   22.5   24.6   96.8   20.0   15.0   115.0 81.30 24.69

Bông các loại  2 086.9  4 133.8  15 824.4  4 189.3  2 226.0  32 536.3 101.34 122.01

Xơ, sợi dệt  2 600.0  5 072.0  16 834.3  3 978.0  2 600.0  35 123.8 78.43 127.91

Vải các loại  3 427.2  33 625.7  206 038.6 98.12 160.77

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày  12 172.0  11 946.7  78 810.3 98.15 91.73

Phế liệu sắt thép  54 955.9  21 537.7  304 253.3  21 450.0  55 000.0  133 412.7 99.59 224.55

Sắt thép các loại   780.0  1 025.0  5 992.3  1 127.5   950.0  8 105.3 110.00 89.35

Kim loại thường khác   125.0   485.0   480.0   460.0   120.0  2 294.0 94.85 134.50

Hàng điện tử   139.3   140.0  1 373.5 100.54 70.24

Máy móc, thiết bị, phụ tùng khác   203.5   185.0  8 593.1 90.90 6228.96

Hàng hoá khác  8 315.0  9 914.0  58 552.0 119.23 80.49

Ước thực hiện  7T/2018

Ước thực hiện 

T7/2018 so với 

T6/2018 (%)

Ước thực hiện 

T7/2018 so với 

T7/2017(%)

Ước thực hiện  

7T/2018 so với 

7T/2017(%)

                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính : Tấn, Nghìn USD

Thực hiện T7/2018 Ước thực hiện  7/2018



Giá trị

109.84

76.64

112.73

106.89

145.93

30.05

90.82

97.17

76.16

153.34

104.97

154.06

117.09

123.43

103.18

Ước thực hiện  

7T/2018 so với 

7T/2017(%)

                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính : Tấn, Nghìn USD



Giá trị

132.39

70.32

148.98

116.10

106.48

151.35

62.61

103.95

15.69

125.33

136.64

115.00

113.98

210.21

94.27

111.27

115.84

388.54

87.37

Ước thực hiện  

7T/2018 so với 

7T/2017(%)

                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính : Tấn, Nghìn USD


